
    ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Phụ lục
GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ 
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND
ngày       tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Châu Đốc)  

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo 
dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc là:  1.172 người. Trong đó:

STT TÊN ĐƠN VỊ Biên chế được giao
1 Trường Mẫu giáo Hướng Dương 36

2 Trường Mầm non Hoa Sen 42

3 Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 31

4 Trường Mầm non Ánh Dương 25

5 Trường Mẫu giáo Anh Đào 17

6 Trường Mẫu giáo Sen Hồng 20

7 Trường Mẫu giáo Vàng Anh 15

8 Trường Mầm non Vĩnh Tế 20

9 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 28

10 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám 29

11 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ 54

12 Trường Tiểu học Bán trú Hùng Vương 26

13 Trường Tiểu học Trưng Vương 36

14 Trường Tiểu học Lê Lợi 50

15 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 36

16 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm 32
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STT TÊN ĐƠN VỊ Biên chế được giao
17 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền 33

18 Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi 35

19 Trường Tiểu học “A” Vĩnh Nguơn 28

20 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 20

21 Trường Tiểu học Kinh Đồng 35

22 Trường Tiểu học Lương Định Của 30

23 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 30

24 Trường Tiểu học Chu Văn An 30

25 Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 83

26 Trường THCS Nguyễn Trãi 83

27 Trường THCS Thủ Khoa Huân 48

28 Trường THCS Trương Gia Mô 74

29 Trường THCS Vĩnh Nguơn 33

30 Trường THCS Phạm Hùng 38

31 Trường THCS Phan Bội Châu 44

32 Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc 31
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